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  TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

                      TỔ SỬ ĐỊA                                                                       
              ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ  NĂM HỌC 2022- 2023
KHỐI 12

KHỐI 10
ĐÁP ÁN ĐỀ A

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1: Theo tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được phân loại như thế nào?

Theo tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành hai nhóm chính là công nghiệp khai thác/ và công nghiệp chế biến.

Cho và phân tích 1 ví dụ về tác động tiêu cực của công nghiệp tới môi trường, tài nguyên thiên nhiên

VD: nêu cụ thể cái gì, tác động ra sao........
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	Câu 2:  Trình bày vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học

+ Công nghiệp điện tử – tin học có vị trí then chốt trong nền kinh tế và tác động lan toả mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp khác. 

+ Sản phẩm của công nghiệp điện tử – tin học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

+ Sự phát triển của công nghiệp điện tử – tin học thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều ngành có hàm lượng khoa học – kĩ thuật cao, làm thay đổi cơ bản cơ cấu lao động và trình độ lao động trên thế giới. 
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	Câu 3: Nhân tố kinh tế - xã hội tác động như thế nào tới phát triển và phân bố ngành công nghiệp

Giữ vai trò quyết định: 

+ dân cư và nguồn lao động vừa cung cấp nhân lực trong sản xuất, vừa là thị trường tiêu thụ nên ảnh hưởng đến quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp; 

+ cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất – kĩ thuật là nền tảng thúc đẩy sự hợp tác trong sản xuất; tiến bộ khoa học – công nghệ làm xuất hiện các ngành mới, sự thay đổi trong phân bố ngành công nghiệp; 

+ nguồn vốn và thị trường ảnh hưởng đến cơ cấu, quy mô của ngành; chính sách tác động đến xu hướng phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ, phân bố,… của ngành công nghiệp. 
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	Vẽ biểu  tốc độ tăng trưởng và nhận xét

a.Vẽ biểu đồ đường

Xử lí bảng số liệu

Vẽ đúng, đủ, đẹp, rõ ràng…..

b.Nhận xét:

- Từ 2000-2020 thép và điện đều tăng 

- Thép tăng 719,4%% đặc biệt tăng nhanh từ 2004-2010 (275%).

-  Điện tăng đều (474%)

 => Thép có tốc độ tăng nhanh hơn điện .

Thiếu 1 chi tiết -0,25đ, sai tỉ lệ -1,0đ
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ĐÁP ÁN ĐỀ B

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1 Theo công dụng kinh tế của sản phẩm, ngành công nghiệp được phân loại như thế nào?

Theo công dụng kinh tế của sản phẩm, ngành công nghiệp được chia thành công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất/ và công nghiệp sản xuất vật phẩm tiêu dùng.
 Cho và phân tích 1 ví dụ về tác động tích cực của công nghiệp tới môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
VD: nêu cụ thể cái gì, tác động ra sao........
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	Câu 2: Trình bày vai trò của ngành công nghiệp điện lực
-Công nghiệp điện lực là cơ sở năng lượng thiết yếu để phát triển các ngành kinh tế;

- Là nhân tố quan trọng trong phân bố các ngành công nghiệp hiện đại 

- Góp phần vào sự thành công của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở các quốc gia,
- Góp phần nâng cao đời sống văn hoá, củng cố an ninh quốc phòng.
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	 Câu 3: Trong tương lai, ngành công nghiệp được phát triển theo định hướng nào 

– Chuyển dần từ ngành công nghiệp truyền thống sang các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật – công nghệ cao. 

– Sự phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp (như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư) tác động mạnh mẽ đến sự liên kết và phát triển công nghiệp theo ngành, theo vùng. 

– Hoạt động sản xuất công nghiệp ngày càng gắn với sự khai thác hợp lí, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

– Phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, nhằm hạn chế phát thải khí CO2 và các chất độc hại ra môi trường.

(Thiếu mỗi ý -0,5 đ)
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	Vẽ biểu  tốc độ tăng trưởng và nhận xét

a.Vẽ biểu đồ đường

Xử lí bảng số liệu

Vẽ đúng, đủ, đẹp, rõ rang…..

b.Nhận xét:

- Từ 2000-2020 thép và điện đều tăng 

- Thép tăng 719,4%% đặc biệt tăng nhanh từ 2004-2010 (275%).

-  Điện tăng đều (474%)

 => Thép có tốc độ tăng nhanh hơn điện .

 Thiếu 1 chi tiết -0,25đ, sai tỉ lệ -1,0đ
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ĐÁP ÁN ĐỀ C

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1: Theo tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được phân loại như thế nào?

Theo tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành hai nhóm chính là công nghiệp khai thác/ và công nghiệp chế biến.

Cho 1 ví dụ về tác động tiêu cực của công nghiệp tới môi trường, tài nguyên thiên nhiên

VD: nêu cụ thể cái gì, tác động ra sao........
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	Câu 2:  Trình bày vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học

+ Công nghiệp điện tử – tin học có vị trí then chốt trong nền kinh tế và tác động lan toả mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp khác. 

+ Sản phẩm của công nghiệp điện tử – tin học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

+ Sự phát triển của công nghiệp điện tử – tin học thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều ngành có hàm lượng khoa học – kĩ thuật cao, làm thay đổi cơ bản cơ cấu lao động và trình độ lao động trên thế giới. 
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	Câu 3: Nhân tố kinh tế - xã hội tác động như thế nào tới phát triển và phân bố ngành công nghiệp

Giữ vai trò quyết định: 

+ dân cư và nguồn lao động vừa cung cấp nhân lực trong sản xuất, vừa là thị trường tiêu thụ nên ảnh hưởng đến quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp; 

+ cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất – kĩ thuật là nền tảng thúc đẩy sự hợp tác trong sản xuất; tiến bộ khoa học – công nghệ làm xuất hiện các ngành mới, sự thay đổi trong phân bố ngành công nghiệp; 

+ nguồn vốn và thị trường ảnh hưởng đến cơ cấu, quy mô của ngành; chính sách tác động đến xu hướng phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ, phân bố,… của ngành công nghiệp. 
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	Vẽ biểu đồ đường tốc độ tăng trưởng GDP của thế giới từ 20005- 2018.

Vẽ đúng, đủ, đẹp,,,

Vẽ thiếu 1 chi tiết -0,25đ, sai tỉ lệ -1,5đ
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